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       CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP HCM                     
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
       240 Trần Bình Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh
Cho năm  tài chính kết thúc ngày 31/12/2006
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Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục tại quyết định số 7976/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công ty là đơn vị  hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002074 ngày 30 tháng 01 năm 2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 27/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiểu số 41/TTGDHN – ĐKGD ngày 27/11/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ phần vốn Nhà nước (Nhà Xuất bản Giáo dục) là 51% vốn điều lệ.

Trụ sở chính

· Địa chỉ:
240 Trần Bình Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh

· Điện thoại: 
(84) 08.8353171
· Fax: 
(84) 08.8352027
Ngành nghề kinh doanh chính

· In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;

· Sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác;

· Mua bán vật tư thiết bị kỹ thuật ngành in.

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối tài chính là 117 người. Trong đó, nhân viên quản lý là 13  người.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập Báo cáo tài chính này gồm có:

Hội đồng quản trị

· Ông Vũ Bá Hòa
Chủ tịch
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004

· Ông Doãn Minh Tâm
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004

· Ông Trần Long Thanh
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004

· Ông Nguyễn Thiên
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004

· Bà   Nguyễn Thị Thảo
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004

Ban kiểm soát

· Ông Nguyễn Đức Thịnh
Trưởng ban
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004

· Bà   Nguyễn Mai Hoa
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004

· Ông Lê Chí Viện
Ủy viên
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Trần Long Thanh
Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004

Ông Nguyễn Thiên
Phó Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004

Ông Dương Quốc Thy
Phó Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 01/07/2006

Bà   Nguyễn Thị Thảo
Phó Giám đốc
Bổ nhiệm ngày  01/07/2006

Bà   Nguyễn Thị Thảo
Kế toán trưởng
Bổ nhiệm ngày 05/01/2004



Miễn nhiệm ngày 01/07/2006

Bà   Đặng Phương Chi
Kế toán trưởng
Bổ nhiệm ngày 01/07/2006

Bảng cân đối kế toán

	
	TÀI SẢN
	Mã
	Thuyết
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	 
	số
	minh
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	

	A.
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	100
	
	        3.175.515.631 
	
	        4.897.285.335 

	I.
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	5
	           142.098.474 
	
	        3.071.969.560 

	1. 
	Tiền 
	111
	
	           142.098.474 
	
	        3.071.969.560 

	2. 
	Các khoản tương đương tiền
	112
	
	                           - 
	
	                           - 

	II.
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	6
	            10.000.000 
	
	            10.000.000 

	1. 
	Đầu tư ngắn hạn
	121
	
	            10.000.000 
	
	            10.000.000 

	2. 
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 
	129
	
	                           - 
	
	                           - 

	III.
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	7
	        1.113.021.229 
	
	           247.960.863 

	1. 
	Phải thu khách hàng 
	131
	
	           545.929.937 
	
	              4.660.263 

	2. 
	Trả trước cho người bán
	132
	
	           477.399.700 
	
	           243.300.600 

	5. 
	Các khoản phải thu khác
	135
	
	            89.691.592 
	
	-

	IV.
	Hàng tồn kho
	140
	8
	        1.752.078.965 
	
	        1.158.339.839 

	1. 
	Hàng tồn kho
	141
	
	        1.752.078.965 
	
	        1.158.339.839 

	2. 
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
	149
	
	-
	
	                           - 

	V.
	Tài sản ngắn hạn khác
	150
	
	           158.316.963 
	
	           409.015.073 

	2. 
	Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	
	            71.884.876 
	
	           401.149.686 

	3. 
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	9
	            83.432.087 
	
	              7.865.387 

	4. 
	Tài sản ngắn hạn khác
	158
	10
	              3.000.000 
	
	-

	
	
	
	
	
	
	

	B.
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	
	      16.146.559.790 
	
	      11.587.309.536 

	I.
	Các khoản phải thu dài hạn 
	210
	
	        6.158.420.262 
	
	                           - 

	1. 
	Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	
	                           - 
	
	                           - 

	4. 
	Phải thu dài hạn khác
	218
	11
	        6.158.420.262 
	
	                           - 

	II.
	Tài sản cố định
	220
	
	        9.988.139.528 
	
	      10.241.079.536 

	1. 
	Tài sản cố định hữu hình
	221
	12
	        9.957.684.983 
	
	      10.241.079.536 

	
	    - Nguyên giá
	222
	
	      20.944.100.007 
	
	      18.999.248.702 

	
	    - Giá trị hao mòn luỹ kế 
	223
	
	    (10.986.415.024)
	
	      (8.758.169.166)

	4. 
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	13
	            30.454.545 
	
	                           - 

	III.
	Bất động sản đầu tư
	240
	
	                           - 
	
	                           - 

	IV.
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	
	                           - 
	
	                           - 

	V.
	Tài sản dài hạn khác
	260
	
	                           - 
	
	        1.346.230.000 

	1. 
	Chi phí trả trước dài hạn
	261
	
	                           - 
	
	                           - 

	3. 
	Tài sản dài hạn khác
	268
	
	                           - 
	
	        1.346.230.000 

	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	270
	
	      19.322.075.421 
	
	      16.484.594.871 

	
	
	
	
	
	
	

	
	NGUỒN VỐN
	Mã
	Thuyết
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	 
	số
	minh
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	

	A.
	NỢ PHẢI TRẢ
	300
	
	6.296.216.678 
	
	3.624.546.550 

	I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Nợ ngắn hạn
	310
	
	3.728.687.211 
	
	3.589.841.122 

	1. 
	Vay và nợ ngắn hạn
	311
	14
	1.113.700.000 
	
	

	2. 
	Phải trả người bán 
	312
	15
	1.790.786.947 
	
	3.115.917.808 

	3. 
	Người mua trả tiền trước
	313
	15
	37.059.500 
	
	5.000.000 

	4. 
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	16
	20.627.967 
	
	10.426.800 

	5. 
	Phải trả người lao động
	315
	
	-
	
	410.337.816 

	9. 
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	17
	766.512.797 
	
	48.158.698 

	II.
	Nợ dài hạn
	330
	
	2.567.529.467 
	
	34.705.428 

	4. 
	Vay và nợ dài hạn 
	334
	18
	        2.500.000.000 
	
	                           - 

	6. 
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	
	            67.529.467 
	
	            34.705.428 

	
	
	
	
	                           
	
	                            

	B.
	VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	
	13.025.858.743 
	
	12.860.048.321 

	I.
	Vốn chủ sở hữu
	410
	19
	12.542.349.583 
	
	12.111.889.220 

	1. 
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	19
	9.000.000.000 
	
	9.000.000.000 

	7. 
	Quỹ đầu tư phát triển
	417
	19
	2.348.410.355 
	
	1.891.442.442 

	8. 
	Quỹ dự phòng tài chính
	418
	19
	360.128.992 
	
	242.622.957 

	10. 
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	19
	           833.810.236 
	
	           977.823.821 

	II.
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	
	           483.509.160 
	
	           748.159.101 

	1. 
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	431
	
	           483.509.160 
	
	           748.159.101 

	2. 
	Nguồn kinh phí 
	432
	
	-
	
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	440
	
	      19.322.075.421 
	
	      16.484.594.871 


Giám đốc 
                                                Kế toán trưởng
       

Trần Long Thanh
                                                Đặng Phương Chi

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2007
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	
	 Chỉ tiêu 
	Mã
	Thuyết
	Năm 2006
	
	Năm 2005

	 
	 
	số
	minh
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	20
	    30.344.980.049 
	
	  27.983.935.784 

	2.
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	20
	                         - 
	
	                       - 

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ
	10
	20
	    30.344.980.049 
	
	  27.983.935.784 

	4.
	Giá vốn hàng bán
	11
	21
	    24.806.973.699 
	
	  23.339.000.244 

	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và ccấp dvụ
	20
	
	      5.538.006.350 
	
	    4.644.935.540 

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	22
	          18.771.308 
	
	       110.372.612 

	7.
	Chi phí tài chính
	22
	23
	         327.037.381 
	
	                       - 

	
	Trong đó: Lãi vay
	23
	
	        327.037.381 
	
	                       - 

	8.
	Chi phí bán hàng
	24
	
	         135.731.864 
	
	       145.909.859 

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	
	      2.031.483.775 
	
	       897.436.365 

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	
	      3.062.524.638 
	
	    3.711.961.928 

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Thu nhập khác
	31
	
	         201.531.880 
	
	         51.877.941 

	12.
	Chi phí khác
	32
	
	                         - 
	
	         43.067.852 

	13.
	Lợi nhuận khác
	40
	
	         201.531.880 
	
	          8.810.089 

	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	50
	
	      3.264.056.518 
	
	    3.720.772.017 

	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	
	         456.967.913 
	
	-

	16.
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	
	                         - 
	
	                       - 

	18.
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	24
	      2.807.088.605
	
	3.720.772.017

	19.
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	
	3.119
	
	4.134


Giám đốc 
                                                Kế toán trưởng
       

Trần Long Thanh
                                                Đặng Phương Chi

TP Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 02 năm 2007

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

	
	Chỉ tiêu
	Mã
	
	Năm 2006
	
	Năm 2005

	 
	 
	số
	
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	

	I.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	
	

	1.
	Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác
	01
	
	    21.349.905.571 
	
	    22.514.452.274 

	2. 
	Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV
	02
	
	  (16.960.401.129)
	
	  (13.493.720.313)

	3. 
	Tiền chi trả cho người lao động
	03
	
	    (4.392.933.971)
	
	    (3.990.542.989)

	4. 
	Tiền chi trả lãi vay
	04
	
	       (327.037.381)
	
	                         - 

	5. 
	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp
	05
	
	       (532.534.613)
	
	                         - 

	6. 
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	06
	
	     3.312.404.506 
	
	        737.400.738 

	7. 
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	07
	
	(2.492.148.377)
	
	    (1.933.113.447)

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	
	(42.745.394)
	
	     3.834.476.263 

	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	
	
	
	
	

	1. 
	Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác
	21
	
	(5.427.117.000)
	
	    (1.358.912.857)

	7. 
	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	
	          18.771.308 
	
	        110.372.612 

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	
	(5.408.345.692)
	
	    (1.248.540.245)

	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	
	
	
	
	

	3. 
	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33 
	
	     6.113.700.000 
	
	                         - 

	4. 
	Tiền chi trả nợ gốc vay
	34 
	
	    (2.500.000.000)
	
	                         - 

	6. 
	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
	36
	
	    (1.092.480.000)
	
	       (190.550.000)

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	
	2.521.220.000
	
	       (190.550.000)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 
	50
	
	    (2.929.871.086)
	
	     2.395.386.018 

	
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	60
	
	     3.071.969.560 
	
	        676.583.542 

	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ
	61
	
	-
	
	-

	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
	70
	
	        142.098.474 
	
	     3.071.969.560 


Giám đốc 
                                                Kế toán trưởng
       

Trần Long Thanh
                                                Đặng Phương Chi

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2007

Thuyết minh báo cáo tài chính

Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục tại quyết định số 7976/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công ty là đơn vị  hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002074 ngày 30 tháng 01 năm 2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 27/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiểu số 41/TTGDHN – ĐKGD ngày 27/11/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ phần vốn Nhà nước (Nhà Xuất bản Giáo dục) là 51% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh chính

· In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;

· Sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác;

· Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in.

Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán


Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.


Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính.

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

Hình thức kế toán: Nhật ký chung.

Các chính sách kế toán áp dụng 

Sau đây là tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty sử dụng để lập Báo cáo tài chính:

4.1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Tất cả các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đều được ghi nhận như khoản tương đương tiền.

Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND); các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại số dư cuối kỳ được phản ảnh vào kết quả kinh doanh trong kỳ.
4.2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc (Việc trích lập dự phòng thực hiện theo Thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính). 

4.3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập khi có những bằng chứng xác định là các khoản nợ phải thu không chắc chắn thu được (Việc trích lập dự phòng thực hiện theo Thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính).

4.4. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và khấu hao lũy kế.

· Nguyên giá tài sản cố định đầu tư trước khi chuyển sang Công ty cổ phần được đánh giá lại theo các Quyết định xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, tài sản cố định đầu tư mới sau khi chuyển sang Công ty cổ phần được phản ảnh theo giá thực tế.

· Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. 

Mức trích khấu hao cụ thể như sau:

      Loại tài sản
Tỷ lệ khấu hao năm (%)

Nhà cửa, vật kiến trúc 
5 - 10 

Máy móc thiết bị 
7 – 20 

Phương tiện truyền tải, truyền dẫn 
50 

Thiết bị dụng cụ quản lý
50  

4.5. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được ghi nhận theo giá gốc.


4.6. Trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp được trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.

4.7. Quỹ Tiền lương

Quỹ lương được xác định trên cơ sở đơn giá tiền lương do Nhà xuất bản Giáo dục duyệt: 1.000đ tiền lương/1.000đ Lợi nhuận

4.8. Ghi nhận cổ tức và phân phối các quỹ

· Ghi nhận cổ tức: Được tính trên cơ sở số vốn góp của cổ đông, thời điểm góp vốn và tỷ suất cổ tức do Hội đồng quản trị quyết định;

· Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: lợi nhuận trong năm sau khi trừ các khoản vào lợi nhuận sau thuế, công ty tiến hành phân phối cụ thể như sau:

· Quỹ dự phòng tài chính: 5%

· Quỹ khen thưởng của Ban điều hành: 5%

· Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 20% 

· Chia cổ tức: 12%

Toàn bộ số thuế TNDN được miễn trong năm 2006 (14% trên thu nhập chịu thuế) được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

4.9. Ghi nhận doanh thu

Thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định khi hàng bán được khách hàng chấp nhận và đã phát hành hoá đơn bán hàng.

4.10. Chính sách thuế và các lệ phí nộp Ngân sách mà công ty đang thực hiện

· Thuế Giá trị gia tăng: Đối với hoạt động in sách Giáo khoa, áp dụng mức thuế suất 5%, hoạt động in các tài liệu khác; bán giấy phế liệu và phát hành lịch áp dụng mức thuế suất 10%.

· Thuế Thu nhập doanh nghiệp

· Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 28%.

· Được miễn 2 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 3 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Trong năm 2004 Công ty đã có thu nhập chịu thuế, do đó công ty sẽ được miễn thuế trong 2 năm (2004, 2005) và được giảm 50% trong  3 năm tiếp theo (Từ năm 2006-2008). 

(Những ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp trên đây được quy định trong Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính Phủ về Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp).

· Ngoài ra, Công ty còn được hưởng chế độ ưu đãi đối với các tổ chức có đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Công văn số 5248/TC – CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán là giảm số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm tiếp theo (từ 2009 – 2010).

· Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.
Tiền và các khoản tương đương tiền 

	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Tiền mặt
	79.645.847 
	
	42.302.027 

	Tiền gửi ngân hàng
	62.452.627 
	
	3.029.667.533 

	
	
	
	

	Cộng 
	142.098.474 
	
	3.071.969.560 


Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Trái phiếu giáo dục
	10.000.000 
	
	10.000.000 

	
	
	
	

	Cộng 
	10.000.000 
	
	10.000.000 


Các khoản  phải thu ngắn hạn
	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Phải thu khách hàng
	545.929.937 
	
	4.660.263 

	Trả trước cho người bán
	477.399.700 
	
	243.300.600 

	Phải thu nội bộ
	                           - 
	
	                            - 

	Các khoản phải thu khác
	             89.691.592 
	
	-

	Dự phòng phải thu khó đòi
	                           - 
	
	                            - 

	
	
	
	

	Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác
	1.113.021.229 
	
	247.960.863


Hàng tồn kho

	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Nguyên liệu, vật liệu
	1.188.414.732
	
	            647.255.052 

	Công cụ, dụng cụ
	0
	
	               1.479.706 

	Chi phí SXKD dở dang
	           517.503.611 
	
	            509.605.081 

	Thành phẩm
	              4.126.500 
	
	                            - 

	Hàng hóa
	             42.034.122 
	
	                            - 

	Cộng giá gốc hàng tồn kho
	        1.752.078.965 
	
	         1.158.339.839 

	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	                           - 
	
	                            - 

	
	
	
	

	Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho
	1.752.078.965 
	
	1.158.339.839 


Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước
	83.432.087 
	
	                            7.865.387 

	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp
	83.432.087 
	
	                            7.865.387 

	- Các khoản khác
	-
	
	-

	
	
	
	

	 Cộng 
	83.432.087 
	
	                            7.865.387 


Tài sản ngắn hạn khác
	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Tạm ứng
	              3.000.000 
	
	-

	
	
	
	

	 Cộng 
	              3.000.000 
	
	                            - 


Phải thu dài hạn khác
	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Tiền thuê đất ứng trước
	        6.158.420.262 
	
	                            - 

	
	
	
	

	 Cộng 
	        6.158.420.262 
	
	                            - 


Tài sản cố định
	
	 Nhà cửa, 
	 Máy móc 
	 PT vận tải 
	 Thiết bị, dụng 
	 Cộng 

	
	vật kiến trúc 
	thiết bị
	truyền dẫn
	cụ quản lý
	

	 
	VND
	VND
	VND
	VND
	VND

	 Nguyên giá 
	
	
	
	
	

	 Số đầu năm 
	1.755.841.366 
	17.131.655.005 
	13.600.000 
	98.152.331 
	18.999.248.702 

	 Tăng trong năm 
	-
	2.484.106.905 
	- 
	- 
	2.484.106.905 

	 Giảm trong năm 
	- 
	539.255.600 
	- 
	- 
	539.255.600 

	 Số cuối năm 
	1.755.841.366 
	19.076.506.310 
	13.600.000 
	98.152.331 
	20.944.100.007 

	 Khấu hao 
	
	
	
	
	

	 Số đầu năm 
	1.074.033.404 
	7.591.729.656 
	8.840.000 
	83.566.106 
	8.758.169.166 

	 Tăng trong năm 
	39.208.768 
	2.712.117.178 
	4.760.000 
	11.415.512 
	2.767.501.458 

	 Giảm trong năm 
	- 
	539.255.600 
	- 
	- 
	539.255.600 

	 Số cuối năm 
	1.113.242.172 
	9.764.591.234
	13.600.000 
	94.981.618 
	10.986.415.024 

	 Giá trị còn lại 
	
	
	
	
	

	 Số đầu năm  
	681.807.962 
	9.539.925.349 
	4.760.000 
	14.586.225 
	10.241.079.536 

	 Số cuối năm 
	642.599.194 
	9.311.915.076
	-
	3.170.713 
	9.957.684.983 


Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	
	 31/12/2006 
	
	 31/12/2005 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Khoan, khảo sát địa chất KCN Cát Lát
	             30.454.545 
	
	

	
	
	
	

	Cộng 
	             30.454.545 
	
	                            - 


Các khoản vay và nợ ngắn hạn

	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Sài Gòn
	1.113.700.000 
	
	                            - 

	
	
	
	

	Cộng 
	1.113.700.000 
	
	                            - 


Phải trả người bán và người mua trả tiền trước 

	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Phải trả người bán
	1.790.786.947 
	
	3.115.917.808 

	Người mua trả tiền trước
	37.059.500 
	
	5.000.000 

	
	
	
	

	Cộng 
	1.827.846.447 
	
	3.120.917.808 


Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Thuế phải nộp nhà nước
	             20.627.967 
	
	              10.426.800 

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	                           - 
	
	                            - 

	- Thuế thu nhập cá nhân (CBCNV)
	             20.627.967 
	
	              10.426.800 

	Các khoản phải nộp khác
	                           - 
	
	                            - 

	
	
	
	

	Cộng 
	20.627.967 
	
	10.426.800 


Các khoản phải trả, phải nộp khác

	
	31/12/2006
	
	31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Kinh phí công đoàn
	             46.439.829 
	
	              48.158.698 

	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	           720.072.968 
	
	                            - 

	
	
	
	

	Cộng 
	766.512.797 
	
	48.158.698 


Vay và nợ dài hạn 

	
	 31/12/2006
	
	 31/12/2005

	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	

	Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Sài Gòn
	    2.500.000.000 
	
	                          -   

	
	
	
	

	Cộng 
	    2.500.000.000 
	
	                          -   


Vốn chủ sở hữu 

20.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	 
	 Vốn góp 
	 Quỹ đầu tư  
	 Quỹ dự phòng  
	 Lợi nhuận sau thuế 

	 
	 
	 phát triển 
	 tài chính 
	 chưa phân phối 

	 
	 
	 
	 
	 

	 Số dư tại thời điểm 1/1/2005 
	       9.000.000.000 
	              849.626.277 
	           108.675.164 
	             154.958.492 

	 Tăng vốn trong năm 
	- 
	- 
	- 
	- 

	 Lợi nhuận tăng trong năm 
	- 
	           1.041.816.165 
	           133.947.793 
	             822.865.329 

	 Số dư tại thời điểm 31/12/2005 
	       9.000.000.000 
	           1.891.442.442 
	           242.622.957 
	             977.823.821 

	 
	 
	 
	 
	 

	 Số dư tại thời điểm 1/1/2006 
	       9.000.000.000 
	           1.891.442.442 
	           242.622.957 
	             977.823.821 

	 Tăng vốn trong kỳ 
	- 
	 -
	- 
	- 

	 Lợi nhuận tăng trong kỳ 
	- 
	              456.967.913 
	           117.506.035 
	             565.084.483 

	 Trả cổ tức 2005 
	                               -
	                              - 
	                            - 
	             709.098.068 

	
	
	
	
	

	 Số dư tại thời điểm 31/12/2006 
	       9.000.000.000 
	           2.348.410.355 
	           360.128.992 
	             833.810.236 


20.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	 
	 31/12/2006 
	31/12/2005

	 
	 Tổng số 
	 Vốn CP

 thường 
	 Vốn CP

 ưu đãi 
	Tổng số
	 Vốn CP

 thường 
	 Vốn CP

 ưu đãi 

	 
	 VND 
	 VND 
	 VND 
	VND
	 VND 
	 VND 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 Vốn đầu tư NN 
	4.590.000.000 
	        4.590.000.000 
	                        - 
	4.590.000.000
	     4.590.000.000 
	                        - 

	 Vốn góp Cổ đông 
	4.410.000.000 
	4.410.000.000 
	- 
	4.410.000.000
	     3.567.800.000 
	     842.200.000 

	
	
	
	
	
	
	

	 Cộng 
	9.000.000.000 
	9.000.000.000 
	- 
	     9.000.000.000
	     8.157.800.000 
	     842.200.000 


20.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	
	Năm 2006
	
	Năm 2005

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
	      9.000.000.000 
	 
	       9.000.000.000 

	 - Vốn góp đầu năm 
	       9.000.000.000 
	 
	        9.000.000.000 

	 - Vốn góp tăng trong năm 
	                          - 
	 
	                           - 

	 - Vốn góp giảm trong năm 
	                          - 
	 
	                           - 

	 - Vốn góp cuối năm 
	       9.000.000.000 
	 
	        9.000.000.000 

	 Cổ tức, lợi nhuận đã chia 
	1.092.480.000 
	 
	1.125.350.000 


20.4 Cổ phiếu

	 
	 31/12/2006 
	 
	 31/12/2005 

	 
	 
	 
	 

	  Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 
	                  900.000 
	 
	                   900.000 

	   - Cổ phiếu thường 
	                  900.000
	 
	                   815.780 

	   - Cổ phiếu ưu đãi 
	0 
	 
	                     84.220 

	 
	 
	 
	 

	  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
	                  900.000 
	 
	                   900.000 

	   - Cổ phiếu thường 
	                  900.000
	 
	                   815.780 

	   - Cổ phiếu ưu đãi 
	- 
	 
	                     84.220 

	 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ 
	 
	 
	 


Doanh thu

	
	 Năm 2006 
	
	 Năm 2005 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Tổng doanh thu
	      30.344.980.049 
	
	       27.983.935.784 

	   - Doanh thu bán hàng
	      30.344.980.049 
	
	       27.983.935.784 

	   - Doanh thu cung cấp dịch vụ
	
	
	                            - 

	Các khoản giảm trừ doanh thu
	                           - 
	
	                            - 

	
	
	
	

	Doanh thu thuần
	      30.344.980.049 
	
	       27.983.935.784 


Giá vốn hàng bán

	
	 Năm 2006 
	
	 Năm 2005 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Giá vốn của hàng bán đã cung cấp
	      24.806.973.699 
	
	       23.339.000.244 

	
	
	
	

	Cộng 
	      24.806.973.699 
	
	       23.339.000.244 


Doanh thu hoạt động tài chính

	
	 Năm 2006 
	
	 Năm 2005 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Lãi tiền gởi Ngân hàng
	             18.771.308 
	
	            110.372.612 

	
	
	
	

	Cộng 
	             18.771.308 
	
	            110.372.612 


Chi phí hoạt động tài chính

	
	 Năm 2006 
	
	 Năm 2005 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Chi phí lãi vay
	           327.037.381 
	
	                            - 

	
	
	
	

	Cộng 
	           327.037.381 
	
	                            - 


Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế

	
	 Năm 2006 
	
	 Năm 2005 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế
	        3.264.056.518 
	
	         3.720.772.017 

	Tổng thu nhập chịu thuế
	        3.264.056.518 
	
	         3.720.772.017 

	Thuế thu nhập doanh nghiệp (28%)
	           913.935.826 
	
	         1.041.816.165 

	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đựoc miễn (@)
	456.967.913
	
	1.041.816.165

	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành (phải nôp)
	456.967.913
	
	-

	
	
	
	

	Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	        2.807.088.605
	
	3.720.772.017 


@ Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn trong năm 2005 là 100%, năm 2006 là 50%

Số liệu so sánh

Là số liệu trong Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005 đã được Kiểm toán bởi  Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC. Số liệu này có sự sắp xếp lại theo các chỉ tiêu của mẫu Báo cáo tài chính quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

Giám đốc 
                                                Kế toán trưởng
       

Trần Long Thanh
                                                Đặng Phương Chi

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2007

Số:  12 /BCKT-AAC                                   
          Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2007

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kính gởi:   
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần In sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi, Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC, đã kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 của Công ty Cổ phần In sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đính kèm từ trang  04 đến trang 18. Các Báo cáo tài chính này được lập theo Chế độ kế toán Việt Nam, các chính sách kế toán chủ yếu như đã trình bày tại mục số 4 của Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và của Kiểm toán viên

Việc lập các Báo cáo tài chính này là trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là dựa trên các bằng chứng kiểm toán để đưa ra ý kiến độc lập của mình về tính trung thực và hợp lý của các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 

Cơ sở đưa ra ý kiến

Chúng tôi đã tiến hành công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các hướng dẫn thực hành kiểm toán Quốc tế. Theo đó, chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của mình.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2006 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006.

Giám đốc
Kiểm toán viên



Phan Xuân Vạn

Nguyễn Trọng Hiếu

(Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0102/KTV) 
(Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0391/KTV)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Báo cáo tài chính


Cho năm tài chính kết thúc 


ngày 31/12/2006 
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